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	     Cấp độ   
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1. Phân số
	- Nhận biết được hai phân số có bằng nhau hay không?

- Biết rút gọn phân số.

- Biết thực hiện các phép tính đơn giản về phân số.
	Hiểu các phép tính về phân số để tìm x


	Vận dụng hai bài toán về phân số trong thực tế


	Vận dụng tính giá trị biểu thức
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	7
3,5đ

35%
	1

0,5đ

5%
	1

2,0đ

20%
	1

1,0đ

10%
	10
7,0đ

70%

	2. Số thập phân 


	Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 
	Hiểu các phép tính về số thập phân để tìm x 
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	1
0,5đ

5%
	1

0,5đ

5%
	
	
	2
1,0đ

10%

	3. Những hình hình học cơ bản 
	
	- Tính được độ dài đoạn thẳng.

- Chứng tỏ được một điểm là trung điểm của đoạn thẳng.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	2
2,0đ

20%
	
	
	2
2,0đ

20%

	T. số câu 

T. số điểm

Tỉ lệ %
	8
4,0đ

40%
	4
3,0đ

30%
	1
2,0đ

20%
	1

1,0đ

10%
	14
10đ

100%
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ĐỀ BÀI:
Câu 1: (1 điểm) Hai phân số sau có bằng nhau không? Vì sao?

a) 
[image: image1.wmf]3

5

-

 và
[image: image2.wmf]9

15

-





b) 
[image: image3.wmf]5

7

-

 và 
[image: image4.wmf]15

21

-


Câu 2: (1 điểm) Rút gọn các phân số sau:

a) 
[image: image5.wmf]60

45






b) 
[image: image6.wmf]16

36

-


Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

[image: image7.wmf]28

a)

55

-

+







[image: image8.wmf]27

b)

34

-

-




c) 21,45 + (–13,24)



[image: image9.wmf]31431

d)

413413

×-×


Câu 4: (1 điểm)  Tìm x, biết: 

a) x + 3,25 = 6,15



b) 
[image: image10.wmf]1113

. = 

1214

x

-

 
Câu 5: (2 điểm) Một lớp 6 có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 
[image: image11.wmf]7

15

 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 
[image: image12.wmf]5

8

 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.
Câu 6: (2 điểm)  Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm, OB = 6 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?


b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Câu 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: P = ,
[image: image13.wmf]1111
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	Câu
	Mã đề 01
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	a) 
[image: image15.wmf]3

5

-

= 
[image: image16.wmf]9

15

-

 vì (-3).(-15) = 5.9 (=45)
	0,5



	
	b) 
[image: image17.wmf]5

7

-

 = 
[image: image18.wmf]15

21

-

 vì 5.21 = (-7).(-15) (=105)
	0,5

	Câu 2 (1đ)
	a) 
[image: image19.wmf]60

45

 = 
[image: image20.wmf]4

3


	0,5

	
	b) 
[image: image21.wmf]16
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 = 
[image: image22.wmf]4

9

-


	0,5

	Câu 3
(2đ)
	 
[image: image23.wmf]28

a)

55

-

+

= 
[image: image24.wmf]2 + (-8)6

 = 

55

-


	0,5



	
	
[image: image25.wmf]27

b)
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-

= 
[image: image26.wmf]821(8)2129

 =  = 
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----

-


	0,5



	
	c) 21,45 + (–13,24) = 21,45 – 13,24 = 8,21
	0,5

	
	
[image: image27.wmf]31431

d)

413413

×-×

 = 
[image: image28.wmf]314133

 = .1 = 

4131344
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	0,5

	Câu 4
(1đ)
	a) x + 3,25 = 6,15


    x            = 6,15 – 3,25

    x            = 2,9
	0,25

0,25

	
	b) 
[image: image29.wmf]1113

. = 

1214

x

-


          x = 
[image: image30.wmf]13

14

-

: 
[image: image31.wmf]11

12


          x = 
[image: image32.wmf]13

14

-

. 
[image: image33.wmf]12
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          x = 
[image: image34.wmf]13.12
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-


          x = 
[image: image35.wmf]78
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	0,25
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	Câu 5
(2đ)
	Số học sinh trung bình của lớp là:
       45. 
[image: image36.wmf]7

15

 = 21 (Học sinh)

Số học sinh còn lại của lớp là:

      45 – 21 = 24 (Học sinh)

Số học sinh khá của lớp là:

      24. 
[image: image37.wmf]5

8

 = 15 (Học sinh)

Số học sinh giỏi của lớp là:

      45 – 21 - 15 = 9 (Học sinh)
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 6
(2đ)
	HS vẽ hình đúng

a)       Trên tia Ox có OA < OB (3cm<6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
Ta có: OA + AB = OB

Suy ra: AB = OB – OA 
            AB = 6 – 3

            AB = 3 (cm)

b) Trên tia Ox có điểm A nằm giữa hai điểm A, B và 

OA = AB = 
[image: image38.wmf]OB

2

 = 3 (cm) nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB.
	0,5đ

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 7
(1đ)
	P = ,
 EMBED Equation.DSMT4  
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= 2. 
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                                                    = 2.  
[image: image41.wmf]19999
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ĐỀ BÀI:

Câu 1: (1 điểm) Hai phân số sau có bằng nhau không? Vì sao?

a) 
[image: image42.wmf]2

3

-

 và
[image: image43.wmf]4

6

-





b) 
[image: image44.wmf]5

8

-

 và 
[image: image45.wmf]15

24

-


Câu 2: (1 điểm) Rút gọn các phân số sau:


a) 
[image: image46.wmf]90

120






b) 
[image: image47.wmf]18

30

-


Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính một cách hợp lí


[image: image48.wmf]57

a)

1313

--

+







[image: image49.wmf]57

b)

46

-

-




c) (-123,45) + (–341,25)
    


[image: image50.wmf]54523

d)

719719

×-×


Câu 4: (1 điểm)  Tìm x, biết: 

a) x – 52,25 = 11,15


b) 
[image: image51.wmf]7

:

8

9

 = 

14

x

-

 

Câu 5: (2 điểm) Một quyển sách có giá 48 000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách sau khi giảm 25%.

Câu 6: (2 điểm)  Cho  đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên đoạn thẳng AB, lấy điểm M sao cho 

AM=3 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng  MB.

b) Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Câu 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: P = ,
[image: image52.wmf]1111
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	Câu
	Mã đề 02
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	a) 
[image: image54.wmf]2

3

-

= 
[image: image55.wmf]4

6

-

 vì (-2).6 = 3.(-4)   (=-12)
	0,5



	
	b) 
[image: image56.wmf]5

8

-

 =
[image: image57.wmf]15

24

-

  vì 5.24 = (-8).(-15) (=120)
	0,5

	Câu 2 (1đ)
	a) 
[image: image58.wmf]60

45

 = 
[image: image59.wmf]4

3


	0,5

	
	b) 
[image: image60.wmf]16

36

-

 = 
[image: image61.wmf]4

9

-


	0,5

	Câu 3
(2đ)
	 
[image: image62.wmf]57

a)

1313

--

+

= 
[image: image63.wmf]-5 + (-7)12

 = 

1313

-


	0,5



	
	
[image: image64.wmf]57

b)

46

-

-

= 
[image: image65.wmf]1514(15)1429

 =  = 

12121212

----

-


	0,5



	
	c) (-123,45) + (–341,25)
 = -(123,45+341,25) = -464,65
	0,5

	
	
[image: image66.wmf]54523

d)

719719

×-×

 = 
[image: image67.wmf]542333

 = .(1) = 

7191944
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-

--
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	0,5

	Câu 4
(1đ)
	a) x – 52,25 = 11,15


    x              = 11,15 + 52,25

    x              = 63,4
	0,25

0,25

	
	b) 
[image: image68.wmf]79

: = 

814

x

-


          x = 
[image: image69.wmf]7

8

: 
[image: image70.wmf]9

14

-


          x = 
[image: image71.wmf]7

8

. 
[image: image72.wmf]14

9

-


          x = 
[image: image73.wmf]7.14

8.(9)

-


          x = 
[image: image74.wmf]49

36

-


	0,25
0,25

	Câu 5
(2đ)
	Quyển sách giảm bớt số tiền là:

48 000. 25% = 48 000. 
[image: image75.wmf]25

100

= 12 000 ( đồng)

Giá mới của quyển sách sau khi giảm là:

48 000 – 12000 =  36 000 ( đồng)
	1

1

	Câu 6

(2đ)
	· HS vẽ hình đúng

a) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên:

AM+MB=AB

Hay 3+ MB= 6

Suy ra: MB= 6-3=3

Vậy      MB= 3 cm

     b) Ta có: Điểm M nằm giữa hai điểm A, B

và MA=MB=
[image: image76.wmf]AB

2

 = 3 cm

Vậy Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
	0,5đ

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 7

(1đ)
	P = ,
 EMBED Equation.DSMT4  
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= 2. 
[image: image78.wmf]1111111
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                                                    = 2.  
[image: image79.wmf]19999
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